
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG – KHỐI 4 

TUẦN HỌC THỨ 16 (Từ ngày 18/12/2023 - Đến ngày 22/12/2023) 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

18/12 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 46 HĐTN SHDC: Gìn giữ nét đẹp , tâm hồn học trò  

2 106 Tiếng việt Đọc: Ở vương quốc  Tương Lai Máy tính 

3 76 Toán Luyện tập chung (T2) Bảng phụ 

4  Tiếng Anh Revision 2  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

1 31 LS&ĐL Văn Miếu – Quốc Tử Giám (T1) Máy, lược đồ 

2  HDH Hoàn thành bài Phiếu HT 

3 16 Đạo đức Tôn trọng tài sản của người khác  (T3) Máy tính 

4  HDH* PTTNTT: Phòng tránh TNTT do các trò chơi nguy hiểm Máy tính 

3 
 

19/12 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 107 Tiếng việt Viết: Viết bài văn miêu tả con vật Phiếu HT 

2  Song ngữ Toán song ngữ  

3  Tiếng Anh Review 1: Unit 1 - Unit 4  

4 77 Toán Luyện tập chung (T3) Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

1  Tin học Sao chép, di chuyển, xoá văn bản  

2  HDH Hoàn thành bài Phiếu HT 

3 31 Khoa học Động vật cần gì để sống? (T1) Máy tính 

4  ĐSTV Vẽ theo chủ đề (vẽ chú bộ đội)  

4 
 

20/12 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 108 Tiếng việt 
Đọc: Cánh chim nhỏ 

Máy tính 

2 109 Tiếng việt Máy tính 

3  Song ngữ Khoa song ngữ  

4 78 Toán Ôn tập các số đến lớp triệu (T1) Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

1  GDTC Ôn thăng bằng động- Trò chơi “Làm theo hiệu lệnh”  

2  Tiếng Anh Review 2: Unit 1 - Unit 4  

3 32 LS&ĐL Văn Miếu – Quốc Tử Giám (T2) Máy, lược đồ 

4     

5 
 

21/12 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1  Tiếng Anh Revision 1 for Speaking Test  

2 110 Tiếng việt LTVC: Luyện tập về dấu gạch ngang Máy tính 

3  GDTC Thăng bằng di chuyển – Trò chơi “Lò cò tiếp sức”  

4 79 Toán Ôn tập các số đến lớp triệu (T2) Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

1  Âm nhạc Tổ chức hoạt động Vận dụng – Sáng tạo  

2 47 HĐTN HĐGDTCĐ: Tự lực thực hiện nhiệm vụ ở nhà Máy tính 

3 32 Khoa học Động vật cần gì để sống? (T2) Máy tính 

4     

6 
 

22/12 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 111 Tiếng việt Viết: Trả bài văn miêu tả con vật Máy tính 

2 80 Toán Ôn tập phép cộng, phép trừ (T1) Máy tính 

3 16 Công nghệ Ôn tập và kiểm tra (T1) Bảng phụ 

4  Mĩ thuật Tạo hình động vật từ vật liệu đã qua sử dụng (T2)  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

1 112 Tiếng việt Nói và nghe: Kể chuyện Đôi cánh của ngựa trắng Phiếu HT 

2  HDH Hoàn thành bài Máy tính 

3 48 HĐTN SHL: Đánh giá về khả năng tự lực thực hiện nhiệm vụ Máy tính 

4     

 

 

Giang Biên, ngày 06 tháng 12 năm 2023 

KHỐI TRƯỞNG 
 

 
Trần Thị Thanh Hương 



 


